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KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN TOÁN – LỚP 8
ĐỀ KIỂM TRA
Phần I. Trắc nghiệm (2,0 điểm) 
Hãy chọn phương án đúng nhất rồi viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm

Câu 1. Phân thức nghịch đảo của phân thức là 




	A.  	B.  	C.  	D. 

Câu 2. Cho. Phát biểu nào sau đây là sai?




	A. . 	B. . 	C. . 	D. . 


Câu 3. Kết quả rút gọn phân thức  (với ) là: 




	A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Câu 4. Biểu thức nào sau đây không phải là phân thức đại số. 




	A. . 	B. . 	C. . 	D. . 

Câu 5. Kết quả của phép tính:  là




	A. . 	B. . 	C. . 	D. . 

Câu 6. Với điều kiện nào sau đây thì ?


	A. . 		B. . 	


	C. . 		D. . 


Câu 7. Cho hai tam giác  và  có kích thước như trong hình. Nhận định nào sau đây là đúng?
[image: ]



	A.  tỉ số đồng dạng là . 		B. Hai tam giác không đồng dạng. 




	C.  tỉ số đồng dạng là . 		D.  tỉ số đồng dạng là 


Câu 8. Cho hàm số . Khi đó 


	A. 4. 	B. 2. 	C. . 	D. . 
Phần II. Tự luận (8,0 điểm) 

Bài 1 (3 điểm). Cho biểu thức: P = 
a) Viết điều kiện xác định của biểu thức P 
b) Rút gọn P. 		

c) Tính giá trị của P  tại . 
Bài 2 (2 điểm). Một cửa hàng thu mua gạo cho biết: Giá nhập vào của 1kg gạo tám Hải Hậu là 18 000 đồng. 
a) Viết biểu thức biểu thị số tiền t (đồng) mà cửa hàng phải trả để nhập x kg gạo tám Hải Hậu. Hỏi t có là hàm số của x hay không? Vì sao?
b) Để nhập 0,5 tấn gạo tám Hải Hậu thì của hàng phải trả số tiền là bao nhiêu triệu đồng?










Bài 3. (2 điểm) Cho tam giác  vuông tại  , đường cao . Kẻ là phân giác , gọi  là giao của  và .

a) Chứng minh .


b) Chứng minh  và cân.
Bài 4. (1 điểm)

a)  Tìm giá trị lớn nhất của phân thức 



b) Cho với . Tính giá trị của phân thức:.	 



ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
I. Phần trắc nghiệm: Mỗi câu đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	D
	D
	D
	A
	D 
	B


II. Phần tự luận
	






Bài 1
(3 điểm)






	
	Nội dung
	Điểm

	
	a)
(0,75 đ)
	Viết điều kiện xác định của biểu thức P
	

	
	
	
Điều kiện xác định của biểu thức P là: 
	0,25đ
0,25đ
0,25đ

	
	b)
(1,5 đ)
	Rút gọn P
	

	
	
	


=

=

=

=. 
	

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	c) 
(0,75 đ)
	
Ta thấy  thoả mãn điều kiện xác định. 


Thay  vào biểu thức  ta được: 


 = 



Vậy giá trị của biểu thức =  tại . 
* Lưu ý: Nếu HS đổi x = - 0,75 rồi thực hiện các bươc như trên để tính, đúng vẫn cho điểm tối đa.
	0,25đ




0,5 đ

	Bài 2
(2 điểm)
	a)
(1 đ)
	Biểu thức biểu thị số tiền t (đồng) mà cửa hàng phải trả để nhập x kg gạo tám Hải Hậu là: t = 18 000x
Theo công thức: t = 18 000x thì t là hàm số của x. 
Vì với mỗi giá trị của x xác định chỉ một giá trị tương ứng của t.

	0,5đ

0,25đ

0,25 đ

	
	b) 
(1 đ)
	Đổi 0,5 tấn = 500 kg
Để nhập 0,5 tấn gạo tám Hải Hậu thì của hàng phải trả số tiền là:

         (đồng) = 9 triệu đồng
	0,25đ
0,75đ

	Bài 3
(2 điểm)
	
	[image: ]

	

	
	a)
(0,75đ)
	
a) Chứng minh .


+) Ta có  là đường cao của  (gt)

 .



 vuông tại  (gt) .


+) Xét  và  có:



 chung

.

	


0,25đ

0,25đ
0,25đ

	
	b)
(1,25đ)
	

b) Chứng minh  và  cân.



+)  là phân giác góc  (gt)  (tính chất).


+) Xét  và  có:





 (đpcm).


+) Do  (cmt)  (hai góc tương ứng)


Lại có:  (2 góc đối đỉnh) nên 


 cân tại .

	
0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ

	Bài 4
(1 điểm)
	a)
(0,5đ)
	
Tìm giá trị lớn nhất của phân thức 

Ta có 

Để  đạt giá trị lớn nhất thì mẫu thức phải nhỏ nhất




Vì  với mọi  nên  với mọi 



Dấu xảy ra khi  hay 

Do đó giá trị nhỏ nhất của mẫu thức là 3 khi 



Vậy giá trị lớn nhất của  là  khi 
	

0,25đ



0,25đ

	
	b)
(0,5đ)
	


Cho với . Tính giá trị của phân thức:.	 

Ta có: 








Vì  nên 







Suy ra:  khi  hay 
Thay vào  ta được:  (Do )

Vậy . 

	




0,25đ


0,25đ
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